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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 CÂU, 4 ĐIỂM) 

Câu 1: Số gia của hàm số   3f x x  ứng với x0 = 2 và 1x   là: 

A. -19. B. 7. C. 19. D. -7. 

Câu 2: Tiếp tuyến của đồ thị hàm  số 
1

5

x
y

x





 tại điểm A(- 1; 0)  có hệ số góc bằng 

A. 
1

6
 B. 

1

6
  C.

 

6
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 D. 

6
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Câu 3: Đạo hàm của hàm số 61 3
2

2
y x x

x
    là: 
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3 1
' 3 .y x
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2
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2
y x

xx
    

C. 5
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Câu 4: Đạo hàm của hàm số 2. 2y x x x  là: 
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x x
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Câu 5: Hàm số y = cotx có đạo hàm là: 

A. y’ = – tanx B. y’ = –
2

1

cos x
 C. y’ = 1 + cot2x D. y’ = –

2

1

sin x
 

Câu 6: Cho hàm số .siny x x . Tìm hệ thức đúng: 
A. 𝑦ᇱᇱ  𝑦 ൌ െ2 cos 𝑥  B. 𝑦ᇱᇱ െ 𝑦 ൌ 2 cos 𝑥  
C. 𝑦ᇱᇱ െ 𝑦 ൌ െ2 cos 𝑥  D. 𝑦ᇱᇱ  𝑦 ൌ 2 cos 𝑥 

Câu 7: Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình 3 23 9 2s t t t      

(t tính bằng giây; s tính bằng mét). Vận tốc của chuyển động khi t = 3 là 
A.  v = 0 m/s B.  v = 2 m/s C. v = 9 m/s D. v = 25 m/s 

Câu 8: Cho hàm số   3 23 1f x x x   . Đạo hàm của hàm số  f x  âm khi và chỉ khi   

A. 0 2x   B. 1x   C. 0x   hoặc 1x   D. 0x   hoặc 2x   
 
II. PHẦN TỰ LUẬN (4 BÀI, 6 ĐIỂM) 

Bài 1 (2.5 điểm): Cho hàm số 
1 2

( )
1

x
y f x

x


 


  (C).  

a. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ 0 1x  

b. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng   có phương 

trình 
4

3.
3

 y x  



Bài 2 (1.5 điểm): Tính đạo hàm của các hàm số sau 

a.   22 1y x x x    

b. 𝑦 ൌ √1  cosଶ 3𝑥 

Bài 3 (1 điểm): Cho hàm số 𝑦 ൌ √3 cos 2𝑥 െ sin 2𝑥  2𝑥. Giải phương trình 𝑦ᇱ ൌ 0. 

Bài 4 (1 điểm): Cho hàm số 𝑦 ൌ 𝑥ଷ  3𝑥ଶ െ 9𝑥  5 ሺ𝐶ᇱሻ. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị 
ሺ𝐶ᇱሻ có hệ số góc nhỏ nhất. 

---------------------------HẾT------------------------- 
Học sinh không sử dụng tài liệu. Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm. 
Họ và tên học sinh: ……………………………………… Số báo danh: ………….. 
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 (Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 

 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 CÂU, 4 ĐIỂM) mỗi câu đúng 0.5 điểm 

 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C B A C D D A A 
 

II. PHẦN TỰ LUẬN (4 BÀI, 6 ĐIỂM) 
 

BÀI ĐÁP ÁN ĐIỂM 
Bài 1  

(2.5 điểm) Cho hàm số 
1 2

( )
1

x
y f x

x


 


  (C).  

a. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ 0 1x  

b. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến vuông góc 

với đường thẳng   có phương trình 
4

3.
3

 y x  

 

𝑦ᇱ ൌ 𝑓ᇱሺ𝑥ሻ ൌ
െ3

ሺ𝑥  1ሻଶ 

a. Với 𝑥 ൌ 1, ta có: 𝑦 ൌ െ ଵ

ଶ
 và 𝑓ᇱሺ1ሻ ൌ െ ଷ

ସ
 

Phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ 𝑥 ൌ 1 là: 

𝑦 ൌ 𝑓ᇱሺ𝑥ሻሺ𝑥 െ 𝑥ሻ  𝑦 ⇔ 𝑦 ൌ  െ
3
4

ሺ𝑥 െ 1ሻ െ
1
2

⇔ 𝑦 ൌ െ
3
4

𝑥 
1
4

 

b. Vì tiếp tuyến vuông góc với   nên 𝑘 ൌ 𝑓′ሺ𝑥0ሻ ൌ െ
3

4
 

⇔
െ3

ሺ𝑥  1ሻଶ ൌ െ
3
4

⇔ ሺ𝑥  1ሻଶ ൌ 4 ⇔ 
𝑥 ൌ 1

𝑥 ൌ െ3 

 Với 𝑥 ൌ 1, ta có: 𝑦 ൌ െ ଵ

ଶ
 

Phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ 𝑥 ൌ 1 là: 

𝑦 ൌ 𝑓ᇱሺ𝑥ሻሺ𝑥 െ 𝑥ሻ  𝑦 ⇔ 𝑦 ൌ  െ
3
4

ሺ𝑥 െ 1ሻ െ
1
2

⇔ 𝑦 ൌ െ
3
4

𝑥 
1
4

 

 Với 𝑥 ൌ െ3, ta có: 𝑦 ൌ െ 

ଶ
 

Phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ 𝑥 ൌ 1 là: 

𝑦 ൌ 𝑓ᇱሺ𝑥ሻሺ𝑥 െ 𝑥ሻ  𝑦 ⇔ 𝑦 ൌ  െ
3
4

ሺ𝑥  3ሻ െ
7
2

⇔ 𝑦 ൌ െ
3
4

𝑥 െ
23
4

 

0.5 
 
 

0.25 
 
 
 

0.25 
 

0.25 
 
 

0.25 
 

0.25 
 
 
 

0.25 
 

0.25 
 
 
 

0.25 



Bài 2  
(1.5 điểm) 

Tính đạo hàm của các hàm số sau 

a.   22 1y x x x    

b. 𝒚 ൌ √𝟏  𝐜𝐨𝐬𝟐 𝟑𝒙 

 

a. 𝑦ᇱ ൌ 2√𝑥ଶ  𝑥  ሺ2𝑥 െ 1ሻ. ଶ௫ାଵ

ଶඥ௫మା௫
ൌ ଼௫మାସ௫ିଵ

ଶඥ௫మା௫
 

b. 𝑦ᇱ ൌ
൫ଵାୡ୭ୱమ ଷ௫൯

ᇲ

ଶඥଵାୡ୭ୱమ ଷ௫
ൌ െ ଷ ୱ୧୬ ௫

ଶඥଵାୡ୭ୱమ ଷ௫
 

 
0.5+0.25 

 
 

0.5+0.25 
 

Bài 3  
(1 điểm) 

Cho hàm số 𝒚 ൌ √𝟑 𝐜𝐨𝐬 𝟐𝒙 െ 𝐬𝐢𝐧 𝟐𝒙  𝟐𝒙.  

Giải phương trình 𝒚ᇱ ൌ 𝟎. 

 

 

𝑦ᇱ ൌ െ2√3 sin 2𝑥 െ 2cos 2𝑥  2 

𝑦ᇱ ൌ 0 ⇔ √3 sin 2𝑥  cos 2𝑥 ൌ 1 ⇔
√3
2

sin 2𝑥 
1
2

cos 2𝑥 ൌ
1
2

 

⇔ sin ቀ2𝑥 
𝜋
6

ቁ ൌ sin
𝜋
6

⇔ ቈ
𝑥 ൌ 𝑘𝜋

𝑥 ൌ
𝜋
3

 𝑘𝜋  ሺ𝑘𝜖ℤሻ 

 
 

0.25 
 

0.25x2 
 
 

0.25 

Bài 4  
(1 điểm) 

Cho hàm số 𝒚 ൌ 𝒙𝟑  𝟑𝒙𝟐 െ 𝟗𝒙  𝟓 ሺ𝑪ᇱሻ. Viết phương trình tiếp 
tuyến của đồ thị ሺ𝑪ᇱሻ có hệ số góc nhỏ nhất. 

 

Tập xác định: D = R 

Ta có: 𝑦ᇱ ൌ 3𝑥ଶ  6𝑥 െ 9 

Hệ số góc của tiếp tuyến tại 𝑥 là:  

𝑘 ൌ 3𝑥
ଶ  6𝑥 െ 9 ൌ 3ሺ𝑥  1ሻଶ െ 12 

⇒ 𝑘 ൌ െ12 ⇔ 𝑥 ൌ െ1 ⇒ 𝑦 ൌ 16 

Phương trình tiếp tuyến cần tìm là: 

𝑦 ൌ െ12ሺ𝑥  1ሻ  16 

⇔ 𝑦 ൌ െ12𝑥  4 

 
 

0.25 
 
 

0.25 
 

0.25 
 
 
 

0.25 

 
---------------------------HẾT------------------------- 

 
 

 


